
DANH MỤC THUỐC MỜI BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số           /YTĐL-KD ngày 30/7/2024 của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei)

STT Tên thuốc Tên hoạt chất Nhóm
TCKT

Hãng/Nước sản
xuất Số Đăng ký Quy cách Nồng độ/hàm

lượng
Đường
dùng

 Dạng
bào chế

Đơn vị
tính

1 Ringer lactate Ringer lactate Nhóm 4
Công ty Cổ phần
Fresenius Kabi Việt
Nam

VD-22591-15

Chai nhựa
500ml; thùng
20 chai nhựa
500ml

Mỗi 500ml
chứa: Natri
clorid 3g; Kali
clorid 0,2g;
Natri lactat 1,6g;
Calci
clorid.2H20
0,135g

Tiêm
truyền

Dung
dịch tiêm
truyền

Chai

2  Nước cất tiêm
Nước cất 5ml

Nhóm 4
Công ty Cổ phần
Dược - Vật tư y tế
Hải Dương

VD-23768-15 Hộp 50 ống x
5ml 5ml Tiêm

Dung
dịch pha
tiêm

Ống

3 Vingomin Methyl ergometrin Nhóm 4
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Vĩnh
Phúc

VD-24908-16
(Quyết định gia
hạn số 62/QĐ-
QLD ngày
08/02/2023)

Hộp 1 vỉ x 10
ống 1ml 0,2mg/ml Tiêm Thuốc

tiêm Ống

4 Lidocain hydroclorid
40mg/2ml

Lidocain
(hydroclorid) Nhóm 4

Công ty Cổ phần
Dược - Vật tư y tế
Hải Dương

VD-23764-15 Hộp 100 ống
x 2ml 2% - 2ml Tiêm Thuốc

tiêm ống

5 Olanxol Olanzapin Nhóm 3 Công ty Cổ phần
Dược Danapha

VD-26068-17
(893110094623)

Hộp 10 vỉ x
10 viên 10 mg Uống Viên viên

6 Dalekine Valproat natri Nhóm 4 Công ty Cổ phần
Dược Danapha VD-32762-19 Hộp 4 vỉ x 10

viên 200mg Uống Viên nén viên
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7 Garnotal Phenolbarbital Nhóm 2 Công ty Cổ phần
Dược Danapha VD-24084-16 Hộp 10 vỉ x

10 viên 100mg Uống Viên nén viên

8 Aminazin 25mg Clorpromazin
hydroclorid Nhóm 4 Công ty Cổ phần

Dược Danapha VD-24680-16 Hộp 1 lọ 200
viên 25 mg Uống Viên nén viên

9
Morphin (Morphin
hydroclorid 10mg/ml)

Morphin Nhóm 4
Chi nhánh Công ty
Cổ phần Dược phẩm
Trung ương Vidipha
Bình Dương

VD-24315-16
H/10 ống x
1ml, H/25
ống x 1ml

10mg Tiêm Thuốc
tiêm ống

10

Kavasdin 5mg

Amlodipin Nhóm 4
Công ty Cổ phần
Dược phẩm Khánh
Hòa

VD-20761-14 Hộp 10 vỉ x
10 viên 5mg Uống Viên nén viên

11 Nước oxy già 3% Dung dịch nước
oxy già, 50ml Nhóm 4

Công ty Cổ phần
Dược - Vật tư y tế
Hải Dương

VD-32104-19 Chai  50ml 3% - 50ml Dùng
ngoài

Dùng
ngoài lọ

12  Povidone Iodine 10% Povidol 10%,
140ml Nhóm 4

Công ty Cổ phần
Dược - Vật tư y tế
Bình Thuận

VD-32971-19 Chai 140ml Mỗi 20ml chứa
povidon iod 2g

Dùng
ngoài

Dung
dịch dùng
ngoài

lọ

Tổng cộng: 12 danh mục
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